
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô số 26, Lô khối 8, Khu nhà ở Thái Bình Dương, Đường số 4, Khu phố Khánh Hội, 
Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

07/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT WICKER BÌNH DƯƠNG

3703101511

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, trừ lắp đặt 
các thiết bị lạnh như thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều 
hòa không khí, làm lạnh nước sử dụng ga R22 trong lĩnh vực 
chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản, môi giới 
bảo hiểm).

4610

9. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
WICKER BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WICKER BINH DUONG TRADING 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: WICKER BINH DUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935.079.306
Email: wickerbinhduong@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán 
buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được 
phép lưu hành).

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng 
trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng. Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy 
nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Bán buôn pin, các 
thiết bị sử dụng điện gió, điện năng lượng mặt trời. Bán buôn 
thiết bị ngành giáo dục, thiết bị nghiên cứu khoa học, thiết bị 
phòng thí nghiệm, thiết bị phát sóng, thiết bị điều hòa nhiệt độ, 
thiết bị vệ sinh, trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị 
phòng cháy chữa cháy.

4659

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính 
xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh. Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng.

4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

21. Quảng cáo 7310
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22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại (trừ môi giới bất động 
sản, môi giới bảo hiểm). Dịch vụ diệt côn trùng, mối, mọt (trừ 
xông hơi khử trùng)

7490

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không hoạt động tại trụ sở)

1512

25. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

26. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)

1702

27. In ấn 1811

28. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2013

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, trừ sản xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b; sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220(Chính)

30. Đúc kim loại màu 2432

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(trừ xi mạ; tráng phủ kim loại) (không sản xuất tại trụ sở, chỉ 
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

2511

32. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(trừ xi mạ; tráng phủ kim loại) (không sản xuất tại trụ sở, chỉ 
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

2512

33. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

34. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2592

35. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599
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36. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
(không hoạt động tại trụ sở)

2817

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

42. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
(không hoạt động tại trụ sở)

3211

43. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất pano, bảng hiệu, hộp đèn (không hoạt động 
tại trụ sở). Sản xuất pin, máy nước nóng, các thiết bị sử dụng 
điện gió, điện năng lượng mặt trời (không hoạt động tại trụ sở).

3290

44. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

46. Tái chế phế liệu
( không hoạt động tại trụ sở )

3830

47. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

48. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

49. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

50. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

51. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

52. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI VĂN 
TÂN

Việt 
Nam

Tổ 5, Đường số 4, 
Khu phố Khánh Hội, 
Phường Tân Phước 
Khánh, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.020.000.000 34,000 046096015145

2 PHẠM VĂN 
HẢI

Việt 
Nam

Tổ 5, Đường số 4, 
Khu phố Khánh Hội, 
Phường Tân Phước 
Khánh, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

990.000.000 33,000 068093004731

3 CHÂU TẤN 
PHÁT

Việt 
Nam

18 Lô 10 Hưng Phú, 
Phường Tân Phước 
Khánh, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

990.000.000 33,000 079086004272

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       046096015145
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Đường số 4, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, 
Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Đường số 4, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   MAI VĂN TÂN Nam

22/04/1996 Kinh Việt Nam

03/03/2022 CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ 
HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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